
    TỈNH  GIA LAI                         Biểu số 01

Khen 

thưởng 

niên hạn

Khen thưởng 

quá trình 

cống hiến

Khen thưởng 

thành tích 

kháng chiến

số lượng 

tập thể

Số lượng cá 

nhân là lãnh 

đạo quàn lý 

(lãnh đạo từ 

cấp phòng 

trở lên)

SỐ lượng 

cá nhân 

không là 

lãnh đạo 

quản lý

số lượng 

tập thẻ

Số lượng cá 

nhân là lãnh 

đạo quản lý 

(lãnh đạo từ 

cấp phòng 

trở lên)

Số lượng cá 

nhân không 

là lãnh đạo 

quản ly

Tổng số
số lượng 

tập thể
cá nhân Tổng số Tổng số

Số lượng 

tập thể
cá nhân

tập thể cá nhân tập thể cá nhân

4 5

Huân 

chương các 

loại

Huân 

chương độc 

lập hạng 3

1

Huân 

chương lao 

động hạng 

1

2

Huân 

chương lao 

động hạng 

2

39 12 9 3

Huân 

chương Lao 

động hạng 

3

1 13 10 4 1 4 1

Huân, Huy 

chương 

kháng chiến

Huân 

chương 

kháng 

Chiến hạng 

2

1 1

TỔNG HỢP CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số:       /BC-UBND ngày       tháng      năm 2025 của UBND tỉnh)

Khen thưởng cho 

doanh nghiệp

2

SỐ TT

Hình thức 

khen 

thưửng

Khen thưửng theo công trạng, 

thành tích đạt được

Khen thưởng chuyên đề, đột 

xuất

Tổng sổ đã trình 

Thủ tướng 

Chính phủ

Tổng số đã có 

quyết định khen 

thưỏng

Khen thưởng đổi 

ngoại

1 3 6 7 178 9 10 11 1918

1

12 13 14 16152



Huân 

chương 

kháng 

Chiến hạng 

3
Huy 

chương 

kháng 

Chiến hạng 

1

Huy 

chương 

kháng chiến 

hạng 2

2

Danh hiệu 

vinh dự 

Nhà nước
Bà mẹ VN 

Anh hùng
1 1

4
Cờ thi đua 

của CP
2 1 1

5

Bằng khen 

của Thủ 

tướng 

Chính phủ

16 156 4 26 10 10 3 4 1 1 2

6
CSTĐ toàn 

quốc

7 NKC tù đày

8
Các hình 

thức khác

Tổng cộng 19 215 5 50 0 23 11 4 4 1 0 0 0 7 0 1 3

2

3
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